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CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN 

(12 câu: 6 câu dễ, 6 câu TB) 

 

I.   CÂU HỎI DỄ (6 câu) 

Tính phụ thuộc lẫn nhau của các doanh nghiệp là đặc điểm nổi bật của: 

A. Thị trường cạnh tranh độc quyền  

B. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn  

C. Thị trường độc quyền hoàn toàn 

D. Thị trường độc quyền nhóm  

ANSWER: D 

Đối với một doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền, doanh thu biên sẽ: 

A. Nhỏ hơn giá bán và nhỏ hơn doanh thu trung bình. 

B. Bằng giá bán nhưng lớn hơn doanh thu trung bình. 

C. Bằng giá bán và bằng doanh thu trung bình.  

D. Bằng doanh thu trung bình nhưng nhỏ hơn giá bán. 

ANSWER: A 

 

Thị trường dịch vụ điện thoại di động ở Việt Nam thuộc loại cấu trúc thị trường: 

A. Cạnh tranh độc quyền 

B. Độc quyền nhóm 

C. Cạnh tranh hoàn toàn 

D. Độc quyền hoàn toàn 

ANSWER: B  

 

Đặc điểm nào sau đây không thuộc cấu trúc thị trường cạnh tranh độc quyền 

A. Chỉ có một số ít doanh nghiệp nắm giữ toàn bộ ngành sản xuất. 

B. Dễ dàng gia nhập và rút lui khỏi thị trường. 

C. Các sản phẩm trên thị trường là cùng loại nhưng có sự khác biệt. 

D. Có nhiều người mua và nhiều người bán tham gia vào thị trường. 

ANSWER: A 

 

Phát biểu nào sau đây về thị trường cạnh tranh độc quyền là không đúng?  



A. Có nhiều người mua và nhiều người bán trên thị trường 

B. Các doanh nghiệp tự do gia nhập và rút lui khỏi thị trường  

C. Giá bằng doanh thu biên. 

D. Giá bằng doanh thu trung bình.   

ANSWER: C 

 

   Trong thị trường chỉ có một số ít người bán là đặc điểm của thị trường:  

A. Cạnh tranh độc quyền.  

B.Độc quyền nhóm.  

C.Cạnh tranh hoàn hảo.  

D. Độc quyền hoàn toàn.  

ANSWER: B 

 

II.   CÂU HỎI TRUNG BÌNH (6 câu) 

Điều nào dưới đây dùng để phân biệt thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường 

cạnh tranh hoàn toàn: 

A. Sự khác biệt sản phẩm. 

B. Tự do ra vào ngành.  

C. Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.  

D. Số lượng doanh nghiệp.  

ANSWER: A 

Hợp tác ngầm và hợp tác công khai là mô hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc 

cấu trúc thị trường:  

A. Độc quyền nhóm. 

B. Độc quyền hoàn toàn. 

C. Cạnh tranh độc quyền. 

D. Cạnh tranh hoàn hảo. 

ANSWER: A 

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền: 

A. Luôn hòa vốn 

B. Luôn thua lỗ 

C. Luôn có lợi nhuận kinh tế 

D. Có thể có lợi nhuận kinh tế hay thua lỗ 

ANSWER: D 

Tự do gia nhập ngành và nhiều doanh nghiệp bán sản phẩm phân biệt là cấu trúc thị 

trường: 

A. Cạnh tranh hoàn toàn 

B. Cạnh tranh độc quyền  



C. Độc quyền nhóm 

D. Độc quyền hoàn toàn 

ANSWER: B  

 

Nếu có nhiều nhà cung cấp tham gia vào một thị trường, thì thị trường đó là:  

A. Độc quyền hoàn toàn hoặc cạnh tranh độc quyền 

B. Cạnh tranh độc quyền hoặc cạnh tranh hoàn toàn 

C. Độc quyền hoàn toàn hoặc cạnh tranh hoàn toàn 

D. Độc quyền nhóm hoặc độc quyền hoàn toàn 

ANSWER: B 

Dầu thô được cung cấp cho thị trường thế giới chủ yếu từ một số nước Trung Đông. 

Đây là:  

A. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

B. Thị trường độc quyền hoàn toàn 

C. Thị trường độc quyền nhóm 

D. Thị trường cạnh tranh độc quyền 

ANSWER: C 

 


